


























CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS

Phụ lục số : 01/BCQTBN-2024

1 Phạm Anh Tuấn
077C14

1210

Chủ tịch HĐQT, Thành 

viên UBKT
040087011734 22/11/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

403 Lô B2, Chung cư Phường 3, 

Phường 3, Quận 4, TP. HCM
18/11/2023

Ngày 18/11/2023, ĐHĐCĐ bất thường 

bầu là thành viên HĐQT thời gian còn lại 

nhiệm kỳ 2023-2028.

Người nội bộ

2 Trần Anh Dũng
TV HĐQT độc lập, Chủ 

tịch UBKT
040081000289 26/12/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

LB-10.11, CC Lexington, P.An 

Phú, Tp.Thủ Đức, TP. HCM
18/11/2023

Ngày 18/11/2023, ĐHĐCĐ bất thường 

bầu là thành viên HĐQT thời gian còn lại 

nhiệm kỳ 2023-2028.

Người nội bộ

3 Bùi Lê Quốc Bảo
077C07

8245

Thành viên HĐQT, 

Tổng Giám Đốc, Người 

đại diện pháp luật

082077011399 06/10/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Số 40, đường 24B, kp5, P.An Phú, 

Tp. Thủ Đức, TP. HCM
18/11/2023

Ngày 18/11/2023, ĐHĐCĐ bất thường 

bầu là thành viên HĐQT thời gian còn lại 

nhiệm kỳ 2023-2028.

Người nội bộ

4 Nguyễn Thế An Kế toán trưởng 060088000158 31/7/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

26 đường 3, KP1, P. Phú Hữu, TP. 

Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
26/9/2023

Ngày 26/09/2023 được bổ nhiệm giữ 

chức vụ Kế toán trưởng Công ty
Người nội bộ

5 Lữ Kiều An
Người phụ trách quản 

trị công ty
068197000094 21/12/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

45/17 Hiệp thành 35, Phường 

Hiệp Thành, Quận 12, TP. HCM
26/9/2023

Ngày 26/09/2023 được bổ nhiệm chức vụ 

Người phụ trách quản trị công ty
Người nội bộ

6 Cao Thu Hằng

003C 

402691- 

002C14

9305

Trưởng Ban kiểm toán 

nội bộ
030954389 13/09/2008

Công an TP. 

Hải Phòng

Số 21, lô BT2 khu Hồ Đá, P.Sở 

Dầu, Q.Hồng Bàng, TP. Hải 

Phòng

 08/06/2022 
HĐQT thành lập Ban kiểm toán nội bộ và 

bầu Trưởng ban kiểm toán nội bộ
 Người nội bộ 

7
Công ty CP TCO 

LOGISTICS
Công ty con 0318204301 07/12/2023

Sở Kế hoạch và 

đầu tư TP. 

HCM

Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 

05 Công trường Mê Linh, P.Bến 

Nghé, Q.1, TP. HCM

07/12/2023 Thành lập mới và là Công ty con  Công ty con 

8
Công ty CP TCO 

AGRI
Công ty con 0318204118 07/12/2023

Sở Kế hoạch và 

đầu tư TP. 

HCM

Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 

05 Công trường Mê Linh, P.Bến 

Nghé, Q.1, TP. HCM

07/12/2023 Thành lập mới và là Công ty con  Công ty con 

9
Công ty CP TCO 

REAL ESTATE
Công ty con 0318204291 07/12/2023

Sở Kế hoạch và 

đầu tư TP. 

HCM

Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 

05 Công trường Mê Linh, P.Bến 

Nghé, Q.1, TP. HCM

07/12/2023 Thành lập mới và là Công ty con  Công ty con 

10
Công ty CP Dịch vụ 

Vận tải An Gia

Công ty liên quan gián 

tiếp
0316357461 30/06/2020

Sở Kế hoạch và 

đầu tư TP. 

HCM

Số 320 Bến Vân Đồn, P.02, Quận 

4, TP. HCM
25/12/2023

Công ty CP TCO LOGISTICS - Cty con 

của Công ty CP TCO Holdings nắm giữ 

90% vốn Điều lệ tại Công ty CP Dịch vụ 

Vận tải An Gia 

Công ty con 

sở hữu gián 

tiếp thông qua 

Công ty con 

Số Giấy NSH(*) Lý do

Mối quan hệ liên 

quan với Công 

ty

Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

6 Tháng đầu năm 2024

STT Tên tổ chức/Cá nhân

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán

Chức vụ tại công ty

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan

 Ngày cấp Nơi cấp



11
Công ty CP Tập đoàn 

Nam An

Công ty liên quan gián 

tiếp
1602084376 30/10/2018

Sở Kế hoạch và 

đầu tư tỉnh An 

Giang

Tỉnh lộ 954, Tổ 10, Ấp Long Hoà 

2, Xã Long Hoà, Huyện Phú Tân, 

Tình An Giang

25/12/2023

Công ty CP TCO LOGISTICS, Công ty 

CP TCO AGRI, Công ty CP TCO REAL 

ESTATE - Cty con của Công ty CP TCO 

Holdings nắm giữ 99,619% vốn Điều lệ 

tại Công ty CP Tập đoàn Nam An 

Công ty con 

sở hữu gián 

tiếp thông qua 

Công ty con 



CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS

Phụ lục số : 02/BCQTBN-2024

Hàng quý 01.2024/NQ-HĐQT
Doanh thu dịch vụ (cho thuê văn phòng) : 

180.000.000 VNĐ

Tháng 6/2024 01.2024/NQ-HĐQT Cổ tức phải trả : 711.620.000 VNĐ

Hàng quý 01.2024/NQ-HĐQT
Doanh thu dịch vụ (cho thuê văn phòng) : 

180.000.000 VNĐ

Tháng 6/2024 01.2024/NQ-HĐQT Cổ tức phải trả : 700.020.000 VNĐ

Hàng quý 01.2024/NQ-HĐQT
Doanh thu dịch vụ (cho thuê văn phòng) : 

180.000.000 VNĐ

Tháng 6/2024 01.2024/NQ-HĐQT Cổ tức phải trả : 493.350.000 VNĐ

Tháng 6/2024 11.2/2024/NQ-HĐQT Góp thêm vốn: 96.000.000.000 VND

Hàng tháng 01.2024/NQ-HĐQT Cho vay: 4.606.000.000 VND

Hàng tháng 01.2024/NQ-HĐQT Nhận lại tiền trả nợ: 1.856.000.000 VND 

Hàng tháng 01.2024/NQ-HĐQT Lãi vay phải thu: 157.604.547

4 Bủi Lê Quốc Bảo Tổng Giám đốc
0820770113

99
06/10/2022

CCS QLHC về 

TTXH

Số 40 đường 24B, Phường An Phú, 

Thành phố Thủ Đức, TP. HCM
Hàng tháng 01.2024/NQ-HĐQT Công ty trả tiền: 3.127.158.000 VND

3

3
Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam 

An
Công ty con gián tiếp 1602084376 30/10/2018

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh An Giang

Tỉnh lộ 954, Tổ 10, Ấp Long Hòa 2, Xã 

Long Hoà, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang, 

Việt Nam

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư TP. HCM

Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 5 Công 

Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 

1, TP. HCM

Công ty Cổ phần TCO Real Estate Công ty con 0318204291 07/12/2023
Sở Kế hoạch và Đầu 

tư TP. HCM

Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 5 Công 

Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 

1, TP. HCM

1

2 Công ty Cổ phần TCO Logistics Công ty con 0318204301 07/12/2023

Ghi chúSố Giấy NSH Ngày cấp

Công ty Cổ phần TCO Agri Công ty con 0318204118 07/12/2023
Sở Kế hoạch và Đầu 

tư TP. HCM

Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 5 Công 

Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 

1, TP. HCM

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

06 tháng đầu năm 2024

STT Tên tổ chức/Cá nhân
Mối quan hệ liên quan 

với công ty
Nơi cấp Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ

Thời điểm giao 

dịch với công ty

Số Nghị quyết/Quyết định của 

ĐHĐCĐ/HĐQT… thông qua
Nội dung, số lượng, Tổng giá trị giao dịch 



CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS

Phụ lục số : 03/BCQTBN-2024

1 Phạm Anh Tuấn
077C1412

10

Chủ tịch 

HĐQT, 

Thành viên 

UBKT

040087011734 22/11/2021
Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

403 Lô B2, Chung cư Phường 3, 

Phường 3, Quận 4, TP. HCM
11.000 0,06%

Ngày 18/11/2023 ĐHĐCĐ bất thường bầu là 

thành viên HĐQT (Thời gian còn lại nhiệm kỳ 

2023-2028), bầu là Thành viên UBKT

1.01 Phạm Văn Thiêm Bố đẻ 036052004890 14/04/2021
Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

Khối 5, Thị Trấn Hưng Nguyên, 

Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
0 0%

1.02 Nguyễn Thị Hường Mẹ đẻ 042151000286 14/04/2021
Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

Khối 5, Thị Trấn Hưng Nguyên, 

Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
0 0%

1.03 Trần Thị Huệ Vợ 070189007544 09/06/2023
Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

403 Lô B2, Chung cư Phường 3, 

Phường 3, Quận 4, TP. HCM
0 0%

1.04 Phạm Trần Hà My Con gái 079318009553
403 Lô B2, Chung cư Phường 3, 

Phường 3, Quận 4, TP. HCM
0 0% Còn nhỏ

1.05 Phạm Trường Lộc Anh ruột 040080002024 14/04/2021
Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

Khối 5, Thị Trấn Hưng Nguyên, 

Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
0 0%

1.06 Phan Thị Huệ Chị dâu 096189004827 01/03/2022
Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

Khối 5, Thị Trấn Hưng Nguyên, 

Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
0 0%

1.07 Phạm Thị Hương Thảo Chị ruột 040183022750 18/05/2022
Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

Khối 9 Lê Lợi, Thành phố Vinh, Nghệ 

An
0 0%

1.08 Nguyễn Văn Thắng Anh rể 040081018832 12/05/2022
Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

Khối 9 Lê Lợi, Thành phố Vinh, Nghệ 

An
0 0%

1.09 Trần Nghĩa Bố vợ 051059000691 19/04/2021
Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

Tổ 8B, KP Tân Tiến, P. Tân Xuân, TP 

Đồng Xoài, Bình Phước
0 0%

1.10 Ngô Thị Hồng Liên Mẹ vợ 051164001440 19/04/2021
Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

Tổ 8B, KP Tân Tiến, P. Tân Xuân, TP 

Đồng Xoài, Bình Phước
0 0%

1.11 Công ty Cổ phần Hiên Nam
Tổ chức có 

liên quan
0318076120 03/10/2023

Sở Kế hoạch và đầu tư TP. 

HCM

Lầu 2, Tòa nhà N7, số 3 Đường 3 

Tháng 2, Phường 11, Quận 10,  TP. 

HCM

0 0%
Ông Phạm Anh Tuấn là Chủ tịch HĐQT

Tổng Giám đốc

Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ

Số Giấy 

NSH(*)
 Ngày cấp Nơi cấp Ghi chú

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

                                                  6 tháng đầu năm 2024

STT Họ tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán

Chức vụ tại 

công ty



1.12
Công ty TNHH Thương mại Dịch 

vụ và Đầu tư Hoa Thiên Lý

Tổ chức có 

liên quan
	0316143276 17/02/2020

Sở Kế hoạch và đầu tư TP. 

HCM

37/7 Đoàn Như Hài, Phường 13, Quận 

4, TP. HCM
0 0%

Ông Phạm Anh Tuấn là Chủ tịch Hội đồng thành 

viên, kiêm Giám đốc

2 Trần Anh Dũng

TV HĐQT 

độc lập, Chủ 

tịch UBKT

040081000289 26/12/2021
Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

LB-10.11, CC Lexington, P.An Phú, 

Tp.Thủ Đức,  TP. HCM
0 0%

Ngày 18/11/2023 ĐHĐCĐ bất thường bầu là 

thành viên HĐQT độc lập (Thời gian còn lại 

nhiệm kỳ 2023-2028), bầu là Chủ tịch UBKT

2.01 Trần Công Bổng Bố đẻ 040048001321 13/4/2021
Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

16, Ngõ B1, Đường Cây Xanh, 

Tp.Vinh, Nghệ An
0 0%

2.02 Phạm Thị Tố Tâm Mẹ đẻ 040151001254 13/4/2021
Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

16, Ngõ B1, Đường Cây Xanh, 

Tp.Vinh, Nghệ An
0 0%

2.03 Trần Thanh Hải Anh trai 040073002031 04/01/2021
Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

16, Ngõ B1, Đường Cây Xanh, 

Tp.Vinh, Nghệ An
0 0%

2.04 Trần Thị Hoa Chị dâu 040184004495 04/10/2021
Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

16, Ngõ B1, Đường Cây Xanh, 

Tp.Vinh, Nghệ An
0 0%

2.05 Trần Anh Khôi Con trai
LB-10.11, CC Lexington, P.An Phú, 

Tp.Thủ Đức,  TP. HCM
0 0% Còn nhỏ

206 Trần Thị Kiều Khanh Con gái
LB-10.11, CC Lexington, P.An Phú, 

Tp.Thủ Đức,  TP. HCM
0 0% Còn nhỏ

3 Bùi Lê Quốc Bảo
077C0782

45

Thành viên 

HĐQT, Tổng 

Giám Đốc, 

Người đại 

diện pháp 

luật

082077011399 06/10/2022
Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

Số 40, đường 24B, kp5, P.An Phú, 

Tp. Thủ Đức,  TP. HCM
711.100       3,80%

Ngày 14/09/2023 bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám 

đốc.Ngày 18/11/2023 ĐHĐCĐ bất thường bầu là 

thành viên HĐQT (Thời gian còn lại nhiệm kỳ 

2023-2028), là Người đại diện Pháp luật

3.01 Bùi Quốc Kiệt Bố đẻ 082055001383 26/04/2021
Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

Số 1051, đường Trần Hưng Đạo, 

phường 5, Tp. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang

0 0%

3.02 Lê Thị Sen Mẹ đẻ 082153001538 26/04/2021
Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

Số 1051, đường Trần Hưng Đạo, 

phường 5, Tp. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang

0 0%

3.03 Lâm Ngọc Thảo Vợ 079181035299 10/07/2021
Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

Số 40, đường 24B, kp5, P.An Phú, Tp. 

Thủ Đức, TP. HCM
0 0%

3.04 Lâm Ngọc Lệ Mẹ vợ 086159007388 05/10/2021
Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

Số 40, đường 24B, kp5, P.An Phú, Tp. 

Thủ Đức, TP. HCM
0 0%

3.05 Bùi Ngọc Xuân Phúc Con gái 079311044492
Số 40, đường 24B, kp5, P.An Phú, Tp. 

Thủ Đức, TP. HCM
0 0% Còn nhỏ

3.06 Bùi Tiến Phúc Con trai 079216024578
Số 40, đường 24B, kp5, P.An Phú, Tp. 

Thủ Đức, TP. HCM
0 0% Còn nhỏ

3.07 Công ty CP TCO LOGISTICS
Tổ chức liên 

quan
0318204301 07/12/2023

Sở Kế hoạch và đầu tư TP. 

HCM

Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 05 

Công trường Mê Linh, P.Bến Nghé, 

Q.1, TP. HCM

0 0%
Ông Bùi Lê Quốc Bảo là TV HĐQT Công ty CP 

TCO LOGISTICS



3.08 Công ty CP TCO AGRI
Tổ chức liên 

quan
0318204118 07/12/2023

Sở Kế hoạch và đầu tư TP. 

HCM

Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 05 

Công trường Mê Linh, P.Bến Nghé, 

Q.1, TP. HCM

0 0%
Ông Bùi Lê Quốc Bảo là TV HĐQT Công ty CP 

TCO AGRI

3.09 Công ty CP TCO REAL ESTATE
Tổ chức liên 

quan
0318204291 07/12/2023

Sở Kế hoạch và đầu tư TP. 

HCM

Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 05 

Công trường Mê Linh, P.Bến Nghé, 

Q.1, TP. HCM

0 0%
Ông Bùi Lê Quốc Bảo là TV HĐQT Công ty CP 

TCO REAL ESTATE

3.10 Công ty CP Dịch vụ Vận tải An Gia
Tổ chức liên 

quan gián tiếp
0316357461 30/06/2020

Sở Kế hoạch và đầu tư TP. 

HCM

Số 320 Bến Vân Đồn, P.02, Quận 4, 

TP. HCM
0 0%

Ông Bùi Lê Quốc Bảo là TV HĐQT Công ty CP 

TCO LOGISTICS - Cty con của Công ty CP TCO 

Holdings có 90% số vốn tại Công ty CP Dịch vụ 

Vận tải An Gia

3.11 Công ty CP Tập đoàn Nam An
Tổ chức liên 

quan gián tiếp
1602084376 30/10/2018 Sở KH-ĐT T. An Giang

Tỉnh lộ 954, Tổ 10, Ấp Long Hoà 2, 

Xã Long Hoà, Huyện Phú Tân, Tình 

An Giang

0 0%

Ông Bùi Lê Quốc Bảo là TV HĐQT Công ty CP 

TCO AGRI, Công ty CP TCO LOGISTICS, Công 

ty CP TCO REAL ESTATE - Cty con của Công ty 

CP TCO Holdings có 99,619% số vốn tại Công ty 

CP Tập đoàn Nam An 

4 Lữ Kiều An

Người phụ 

trách quản 

trị công ty

068197000094 21/12/2021
Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

45/17 Hiệp thành 35, Phường Hiệp 

Thành, Quận 12, TP. HCM
0 0%

Ngày 26/09/2023 được bổ nhiệm là người phụ 

trách quản trị Công ty

4.01 Lữ Đình Thứ Bố đẻ 051060004286 07/07/2022
Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

442/1/29 Bình Giã, Phường Nguyễn 

An Ninh, TP. Vũng Tàu
0 0%

4.02 Trần Thị Mỹ Len Mẹ đẻ 037169008837 07/07/2022
Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

442/1/29 Bình Giã, Phường Nguyễn 

An Ninh, TP. Vũng Tàu
0 0%

4.03 Lữ Hoàng Minh Chánh Anh trai 075093010485 12/12/2021
Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

442/1/29 Bình Giã, Phường Nguyễn 

An Ninh, TP. Vũng Tàu
0 0%

4.04 Lữ Thắng Vinh Em trai 077200008735 03/01/2022
Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

442/1/29 Bình Giã, Phường Nguyễn 

An Ninh, TP. Vũng Tàu
0 0%

4.05 Nguyễn Thị Quỳnh Giang Em dâu 077300000555 25/12/2021
Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

442/1/29 Bình Giã, Phường Nguyễn 

An Ninh, TP. Vũng Tàu
0 0%

5 Nguyễn Thế An
Kế toán 

trưởng
060088000158 31/7/2023

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

26 đường 3, KP1, P. Phú Hữu, TP. 

Thủ Đức,  TP. HCM
0 0%

Ngày 26/09/2023 được bổ nhiệm là Kế toán 

trưởng Công ty

5.01 Nguyễn Văn Bảy Bố đẻ 260464551 11/3/2015 CA. Bình Thuận
xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, 

tỉnh Bình Thuận
0 0%

5.02 Trần Thị Thảo Mẹ đẻ 060167001640 19/4/2021
Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, 

tỉnh Bình Thuận
0 0%

5.03 Phạm Ngọc Khuê Bố vợ 037058008987 27/12/2021
Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

524/6 đường 30/4, P. Rạch Dừa, Tp. 

Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
0 0%

5.04 Phạm Thị Lụa Mẹ vợ 037163007777 02/07/2021
Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

524/6 đường 30/4, P. Rạch Dừa, Tp. 

Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
0 0%

5.05 Phạm Thị Thu Thủy Vợ 077188000160 31/7/2023
Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

26 đường 3, KP1, P. Phú Hữu, TP. 

Thủ Đức,  TP. HCM
0 0%

5.06 Nguyễn Tường Lân Con
26 đường 3, KP1, P. Phú Hữu, TP. 

Thủ Đức,  TP. HCM
0 0% Còn nhỏ

5.07 Nguyễn Cát Nguyệt Con
26 đường 3, KP1, P. Phú Hữu, TP. 

Thủ Đức,  TP. HCM
0 0% Còn nhỏ

5.08 Nguyễn Thế Thanh Em trai 060090002623 19/4/2021
Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, 

tỉnh Bình Thuận
0 0%

5.09 Trần Thị Bích Đào Em dâu 060194002343 19/4/2021
Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, 

tỉnh Bình Thuận
0 0%



5.10 Nguyễn Thế Tịnh Em trai 060092002968 27/4/2021
Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, 

tỉnh Bình Thuận
0 0%

5.11 Nguyễn Thị Sen Em dâu 060192010947 21/9/2021
Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, 

tỉnh Bình Thuận
0 0%

5.12 Công ty CP TCO LOGISTICS
Tổ chức liên 

quan
0318204301 07/12/2023

Sở Kế hoạch và đầu tư TP. 

HCM

Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 05 

Công trường Mê Linh, P.Bến Nghé, 

Q.1,  TP. HCM

0 0%
Ông Nguyễn Thế An là TV HĐQT, Tổng Giám đốc 

Công ty CP TCO LOGISTICS

5.13 Công ty CP TCO AGRI
Tổ chức liên 

quan
0318204118 07/12/2023

Sở Kế hoạch và đầu tư TP. 

HCM

Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 05 

Công trường Mê Linh, P.Bến Nghé, 

Q.1,  TP. HCM

0 0%
Ông Nguyễn Thế An là TV HĐQT, Tổng Giám đốc 

Công ty CP TCO AGRI

5.14 Công ty CP TCO REAL ESTATE
Tổ chức liên 

quan
0318204291 07/12/2023

Sở Kế hoạch và đầu tư TP. 

HCM

Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 05 

Công trường Mê Linh, P.Bến Nghé, 

Q.1,  TP. HCM

0 0%
Ông Nguyễn Thế An là Tổng Giám đốc Công ty CP 

TCO REAL ESTATE

5.15 Công ty CP Dịch vụ Vận tải An Gia
Tổ chức liên 

quan gián tiếp
0316357461 30/06/2020

Sở Kế hoạch và đầu tư TP. 

HCM

Số 320 Bến Vân Đồn, P.02, Quận 4,  

TP. HCM
0 0%

Ông Nguyễn Thế An là TV HĐQT, Tổng Giám đốc 

Công ty CP TCO LOGISTICS - Cty con của Công 

ty CP TCO Holdings có 90% số vốn tại Công ty CP 

Dịch vụ Vận tải An Gia 

5.16 Công ty CP Tập đoàn Nam An
Tổ chức liên 

quan gián tiếp
1602084376 30/10/2018 Sở KH-ĐT tỉnh An Giang

Tỉnh lộ 954, Tổ 10, Ấp Long Hoà 2, 

Xã Long Hoà, Huyện Phú Tân, Tình 

An Giang

0 0%

Ông Nguyễn Thế An là TV HĐQT, Tổng Giám đốc 

Công ty CP TCO AGRI,  là TV HĐQT, Tổng Giám 

đốc Công ty CP TCO LOGISTICS, là Tổng Giám 

đốc Công ty CP TCO REAL ESTATE - Cty con 

của Công ty CP TCO Holdings có 99,619% số vốn 

tại Công ty CP Tập đoàn Nam An 

6 Cao Thu Hằng

003C 

402691; 

002C1493

05

Trưởng Ban 

kiểm toán 

nội bộ

030954389 13/09/2008 Công an TP. Hải Phòng
Số 21, lô BT2 khu Hồ Đá, P.Sở Dầu, 

Q.Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
5.038           0,03%

6.01 Hoàng Thị Hồi Mẹ đẻ 030591225 31/05/2008 'Công an TP. Hải Phòng
Số 321 Lâm Sản, Sở Dầu, Hồng Bàng, 

TP. Hải Phòng
0 0%

6.02 Trịnh Xuân Thủy Bố chồng 030269559 11/07/2008 'Công an TP. Hải Phòng
Số 7A/131 Tổ Cam Lộ 3, Hùng 

Vương, TP. Hải Phòng
0 0%

6.03 Vũ Thị Vãng Mẹ chồng 030147000236 09/12/2015
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

Số 7A/131 Tổ Cam Lộ 3, Hùng 

Vương, TP. Hải Phòng
0 0%

6.04 Trịnh Văn Chung Chồng 031073003759 20/02/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

Số 21, lô BT2 khu Hồ Đá, P.Sở Dầu, 

Q.Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
0 0%

6.05 Trịnh Thu Phương Con 031302003655 28/07/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

Số 21, lô BT2 khu Hồ Đá, P.Sở Dầu, 

Q.Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
0 0%

6.06 Trịnh Quốc Thắng Con 031204000250 23/07/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

Số 21, lô BT2 khu Hồ Đá, P.Sở Dầu, 

Q.Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
0 0%

6.07 Cao Tiến Dũng Anh trai 031073001106 04/06/2015
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

Thụy Hương, Phú Cường, Sóc Sơn, Hà 

Nội.
0 0%



6.08 Nguyễn Thị Hương Chị dâu 038178000173 04/06/2015
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

Thụy Hương, Phú Cường, Sóc Sơn, Hà 

Nội.
0 0%

6.09 Cao Đức Kiên Anh trai 030954364 21/06/2005 Công an TP. Hải Phòng
Số 321 Lâm Sản, Sở Dầu, Hồng Bàng, 

Hải Phòng
0 0%

6.10 Đinh Thị Ngọc Minh Chị dâu 051180000454 26/02/2019
Cục trưởng cục cảnh sát 

QLHC về trật tự xã hội

69/1/11A đường D2, Phường 25, Quận 

Bình Thạnh,  TP. HCM
0 0%
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